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	Số: 859/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRẺ EM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 208/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016;
Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 09/6/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính được nêu tại Điều 1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật quy trình điện tử và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ hành chính công và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PCVP Đà;
+ TTPVHCC, TTTT;
+ Lưu: VT, NC-KSTT.
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Sơn


 
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRẺ EM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Mã số TTHC
	Lĩnh vực/thủ tục hành chính
	Cơ chế giải quyết
	Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)
	Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)
	Thời hạn giải quyết của các cơ quan (Sau cắt giảm)
	Thời hạn giải quyết của các cơ quan (Sau cắt giảm)
	Phí, lệ phí
	Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
	Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Theo quy định
	sau cắt giảm
	Cơ quan phối hợp giải quyết
	Cơ quan giải quyết
	
	Tiếp nhận hồ sơ
	Trả kết quả
	

	(1)
	 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 
	Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	MC
	10 ngày
	10 ngày
	-
	10 ngày
	Không
	x
	x
	 


Ghi chú: - MC: cơ chế một cửa

- Thời gian giải quyết: Ngày làm việc.

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2 đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; SĐT liên hệ: 0204.3529.282.

 

Phần II. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cha, mẹ, người nuôi dưỡng, người giám hộ trẻ, các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nộp hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ ra quyết định thực hiện chế độ. Trường hợp không giải quyết trong thời gian 03 ngày thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện gửi đến: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang - Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2 đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; SĐT liên hệ: 0204.3529.282.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến nộp đến địa chỉ: dichvucong.gov.vn
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
c1. Đối với cá nhân đề nghị thanh toán trực tiếp:

- Đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng (theo mẫu);

- Thẻ Bảo hiểm y tế (bản phô tô, mang theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim (bản phô tô chứng thực);

- Hóa đơn có liên quan đến chi phí khác của bệnh viện nơi đối tượng thực hiện khám, phẫu thuật tim (bản gốc);

- Giấy ra viện (bản gốc);

- Bản phô tô hồ sơ bệnh án phẫu thuật tim có xác nhận và đóng dấu của bệnh viện;

- Giấy giới thiệu chuyển tuyến của bệnh viện (đối với trường hợp không phải là cấp cứu);

- Giấy tờ chứng minh trẻ em thuộc hộ nghèo; thuộc hộ cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định pháp luật.

c2. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đề nghị thanh toán:

- Công văn của đơn vị đề nghị thanh toán các khoản kinh phí đã ứng cho đối tượng để thực hiện phẫu thuật kèm theo hồ sơ của đối tượng theo quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
f. Kết quả: Quyết định hỗ trợ chi phí hoặc văn bản thông báo không hỗ trợ (nêu rõ lý do)
g. Phí, lệ phí: Không
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
i. Yêu cầu, điều kiện:
- Đối tượng được hỗ trợ bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo hoặc thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, có thẻ Bảo hiểm y tế và thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
j. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định 55a/2013/QĐ- TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
- Quyết định số 208/2016/QĐ- UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 14/2023/QĐ- UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 208/2016/QĐ- UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh.
 
	Ảnh 4 x 6 cm
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh


Kính gửi: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
Căn cứ Quyết định số 208/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 14/2023/QĐ- UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 208/2016/QĐ- UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh.
- Họ và tên người làm đơn (1):…………………………….. Tuổi:…............
Điện thoại liên hệ:…………………………...……………………………. 
Địa chỉ thường trú: Thôn (Tổ dân phố)……………………………………., xã (Phường/Thị trấn)…………………., huyện (thành phố)……………………, tỉnh Bắc Giang.
Mối quan hệ với trẻ (ghi rõ là cha/mẹ/người giám hộ):…………………….. 
Họ và tên trẻ:………………….………
Ngày, tháng, năm sinh:………….………………………………………….. 
Số thẻ BHYT:…………………………... Số bệnh án:…………………..... 
Thuộc đối tượng (2):………………………………………………………… 
Hoàn cảnh gia đình và bản thân trẻ(3):
…………………….........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................
Đã được hỗ trợ chi phí khám bệnh, phẫu thuật tim lần thứ … vào năm…….
với số tiền là:……………..đồng (bằng chữ………………………………).
Đơn vị hỗ trợ:………………………………………………………………. 
Nay hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải khám và phẫu thuật tim cho trẻ em với chi phí cao, cụ thể là:
- Tên bệnh (4):……………………………………………………..................
- Nơi khám và phẫu thuật tim (5):……………………………………………
- Thời gian vào viện: từ ngày……/……/201… đến ngày ……/…../201…..
- Tổng chi phí khám và phẫu thuật tim (6):…………………………..... đồng
(Bằng chữ ……………………………………………………)
Trong đó:
+ Quỹ BHYT đã thanh toán:………………………………………. đồng
(Bằng chữ ……………………………………………………………………....)
+ Số tiền còn lại gia đình phải thanh toán: ……………………….......đồng
(Bằng chữ ………………………………………………………………………)
(Kèm theo hóa đơn, giấy thanh toán viện phí).
Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét hỗ trợ theo quy định. Tôi cam đoan những nội dung trong đơn là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.
 
	 
	……….., ngày…... tháng…… năm…..
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 


____________________
(1): Đơn đề nghị hỗ trợ phải do cha/mẹ hoặc người giám hộ viết.
(2): Ghi rõ bản thân trẻ thuộc đối tượng nào trong diện các đối tượng được hỗ trợ theo chính sách này( diện hộ nghèo, cận nghèo, diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật).
(3): Nêu rõ hoàn cảnh khó khăn của bản thân trẻ và gia đình để làm cơ sở xét hỗ trợ.
(4): Ghi rõ và đầy đủ tên bệnh mà trẻ đã khám, phẫu thuật theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
(5): Ghi rõ và đầy đủ nơi trẻ đã khám, phẫu thuật theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
(6): Tổng chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim là tổng số tiền chi phí cho khám và phẫu thuật của đối tượng, bao gồm cả phần thanh toán BHYT và phần thanh toán do gia đình đối tượng phải chi trả (nếu trong hóa đơn thanh toán có nội dung này thì ghi vào hóa đơn). Trong hóa đơn thanh toán phải thể hiện rõ số tiền mà gia đình bệnh nhân phải trực tiếp chi trả để làm cơ sở xét hỗ trợ.
 
